
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Cẩm Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ hiên nay Ghi chú 

1 Bà Lương Thị Chung Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Nguyễn Thị Xứng 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

3 Bà Nguyễn Thị Trúc Chủ tịch Công đoàn  

4 Bà Lê Thị Dinh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

5 Bà Ngô Thị Nga Tổ trưởng CM tổ Nhà trẻ - 3 tuổi  

6 Bà Nguyễn Thuỳ Linh Tổ phó Chuyên môn  

7 Bà Hoàng Thuý Ngà Tổ phó Chuyên môn  

8 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Tổ trưởng Văn phòng  

9 Bà Đào Thị Bích Trường Ban Thanh tra nhân dân  

10 Bà Nguyễn Thị Kim Hiên 
Phó Chủ tịch UBND Phường Cẩm 

Bình 
 

11 Ông Phạm Anh Tuấn 
Ban đại diện CMHS trường MN 

Cẩm Bình 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Cẩm Đông, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Bích Hằng Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng   

2  Bà Đàm Thị Hoa Tổ trưởng Văn phòng   

3 Bà Vũ Thị Thanh 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng  
 

4 Bà Đặng Thị Hồng Hải Phó Hiệu trưởng   

5 Bà Hiến Thị  Đạt Linh Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh   

6 Bà Hà Thị Ngát  Chủ tịch Công đoàn    

7 Bà Nguyễn Hương Linh Tổ trưởng chuyên môn 1  

8 Bà Phạm Thị Thúy Tổ trưởng chuyên môn 2  

9 Bà Chu Thị Sáu Tổ phó chuyên môn 2  

10 Bà Nguyễn Thu Hà  
Phó Chủ tịch UBND Phường 

Cẩm Đông 
 

11 Bà Tống Thị Hồng Thủy 
Ban đại diện CMHS trường MN 

Cẩm Đông 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Cẩm Hải, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Đinh Thị Mùi 
Phó bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng 

phụ trách 
 

2 Bà Bùi Thị Huyền Tổ trưởng Chuyên môn  

3 Bà Ban Thị Duyên Chủ tịch công đoàn  

4 Bà Bùi Thị Phương Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

5 Lê Thanh Phương Tổ trưởng Tổ văn phòng  

6 Bà Phạm Hòa Trưởng Ban thanh tra nhân dân  

7 Bà Hà Thị Viên Trưởng Ban nữ công  

8 Ông Hà Văn Công Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hải  

9 Bà Phùng Thị Tâm 
Trưởng Ban đại diện CMHS trường 

MN Cẩm Hải 
 

Danh sách gồm có 09 người./. 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Cẩm Phú, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Đinh Thị Hiền Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Hoàng Thị Hòa Phó Bí thư Chi bộ - CTCĐ  

3 Bà Nguyễn Thị Hiên Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Nguyễn Thanh Hà Phó Hiệu trưởng  

5 Bà Trương Thị Hiền 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

6 Bà Phạm Thị Hương Tổ trưởng tổ Văn phòng  

7 Bà Đỗ Thị Nguyên Thương Tổ trưởng Chuyên môn NT  

8 Bà Bùi Thị Thu Hằng Tổ trưởng Chuyên môn MG 4t  

9 Bà Trương Thị Thu Hiền Tổ trưởng Chuyên môn MG 5t  

10 Bà Nguyễn Thị Anh Đức 
Phó chủ tịch UBND phường 

Cẩm Phú 
 

11 Ông Tô Ích Đàm 
Trưởng Ban đại diện CMHS 

trường MN Cẩm Phú 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Cẩm Sơn 1, nhiệm kỳ 2021-2026 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Phạm Thị Đính Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Lê Thị Oanh Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng   

3 Bà Trần Hải Ngọc Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Lương Thị Bích Hải Chủ tịch Công đoàn   

5 Bà Tô Thị Ngọc Mai Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

6 Bà Phạm Thị Hợi Tổ trưởng CM Tổ Nhà trẻ, 3 tuổi   

7 Bà Phạm Thị Thu Hương Tổ trưởng CM Tổ 4, 5 tuổi   

8 Bà Nguyễn Thanh Mai Tổ trưởng Tổ Văn phòng  

9 Bà Lê Ngọc Anh Thư Tổ phó Tổ Văn phòng  

10 Bà Nguyễn Thị Hiền Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Sơn  

11 Ông Liêu Quang Đạo 
Trưởng Ban đại diện CMHS trường MN 

Cẩm Sơn 1 

 

 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Cẩm Sơn 2, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Đỗ Thị Loan 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng phụ trách trường 
 

2 Bà Vũ Thị Phượng Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

3 Bà Nguyễn Thị Kim Anh Chủ tịch Công đoàn  

4 Bà Hiến Hồng Anh Tổ trưởng Chuyên môn tổ 4-5 tuổi  

5 Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Trưởng Ban Thanh tra nhân dân  

6 Bà Phạm Thị Hoài Thu Tổ trưởng tổ Văn phòng  

7 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Tổ phó tổ Chuyên môn 4-5 tuổi  

8 Bà Lương Thị Hương 
Tổ phó tổ Chuyên môn Nhà trẻ - 3 

tuổi 
 

9 Bà Lê Thu Hiền 
Tổ trưởng Chuyên môn tổ Nhà trẻ 

- 3 tuổi 
 

10 Bà Nguyễn Thị Hiền 
Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm 

Sơn 
 

11 Ông Nguyễn Ngọc Văn 
Ban Đại diện CMHS trường MN 

Cẩm Sơn 2 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 



                                                                              

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Cẩm Tây, nhiệm kỳ 2021-2026 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Đặng Thị Hiền Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Đinh Thị Hoài Tổ trưởng tổ Văn phòng  

3 Bà Lã Thị Tâm Phó Bí thư - Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Hiệu trưởng  

5 Bà Khoa Thị Tuyết Chủ tich Công đoàn  

6 Bà Trần Thị Nhung 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

7 Bà Nguyễn Thị Dự Tổ trưởng chuyên môn  

8 Bà Phạm Thị Phương Mai Tổ phó chuyên nôn  

9 Bà Vũ Thị Phương Giáo viên  

10 Ông Đặng Gia Lâm 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Tây 
 

11 Ông Dương Đình Thảo 
Trưởng Ban đại diện cha mẹ 

học sinh trường 
 

   Danh sách gồm có 11 người./. 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Cẩm Thạch, nhiệm kỳ 2021-2026 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Phạm Ngân Hà Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Đàm Thị Minh Nguyệt Tổ phó Chuyên môn 2  

3 Bà Phạm Thị Tâm Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Lê Thị Thanh Thảo Phó Hiệu trưởng  

5 Bà Đỗ Hồng Nga Chủ tịch Công đoàn  

6 Bà Nguyễn Thị Nhung Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

7 Bà Lại Thị Ly Tổ trưởng Chuyên môn 1  

8 Bà Nguyễn Thị Thuý Tổ trưởng Chuyên môn 2  

9 Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm Tổ trưởng tổ Văn phòng  

10 Ông Phạm Tiến Lợi 
Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm 

Thạch 
 

11 Ông Nguyễn Thế Duy 
Trưởng Ban đại diện CMHS trường 

MN Cẩm Thạch 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Cẩm Thịnh, nhiệm kỳ 2021-2026 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Đinh Thị Chí Quỳnh Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Hoàng Thu Hằng Phó Hiệu trưởng  

3 Bà Lê Thúy Nga Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Hoàng Thị Minh Hiền Chủ tịch Công đoàn  

5 Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh   

6 Bà Trần Thị Lý Tổ trưởng Tổ chuyên môn 1  

7 Bà Nguyễn Thị Thúy Dinh Tổ trưởng Tổ chuyên môn 2  

8 Bà Nguyễn Thị Hường Tổ trưởng Tổ văn phòng  

9 Bà Vũ Thị Bích Ly Giáo viên  

10 Bà Vũ Thị Ngọc 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Thịnh 
 

11 Ông Hà Huy Thanh 
Trưởng Ban đại diện CMHS 

trường MN Cẩm Thịnh 
 

 

      Danh sách có 11 người./. 
 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Cẩm Trung, nhiệm kỳ 2021-2026 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1  Bà Ngô Thị Huệ Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2  Bà Nguyễn Thuỳ Nga Tổ trưởng Tổ Văn Phòng  

3  Bà Nguyễn Thị Mai Hương 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

4  Bà Nguyễn Thị Thảo Phó Hiệu trưởng  

5  Bà Hà Thuý Nga Chủ tịch Công Đoàn  

6  Bà Hoàng Thị Cẩm Vân 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

7  Bà Hoàng Thị Thu Thuỷ Tổ trưởng chuyên môn  

8  Bà Nguyễn Thị Nhàn Tổ trưởng chuyên môn  

9  Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Tổ phó Chuyên môn  

10  Bà Lê Thị Thu Hiền 
Phó chủ tịch UBND phường 

Cẩm Trung 
 

11  Bà Phạm Thị Thanh Thuý 
Ban Đại diện CMHS trường 

MN Cẩm Trung 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Cộng Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 
 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Đinh Thị Thu Phương  Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Phạm Thu Thương  Phó Hiệu trưởng  

3 Bà Đinh Thị Nguyệt  Chủ tịch Công đoàn   

4 Bà Hoàng Thị Thùy Trang  
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

5 Bà Đinh Thị Giang  Tổ trưởng tổ Chuyên môn 1  

6 Bà Nguyễn Thị Phương Dung Tổ trưởng tổ Chuyên môn 2  

7 Bà Nguyễn Thị Nhàn Tổ phó tổ Chuyên môn 1  

8 Bà Trần Thị Thúy Tổ phó tổ Cchuyên môn 2  

9 Bà Bùi Thị Hoa Tổ trưởng tổ Văn phòng  

10 Ông Điệp Văn Nguyên 
Phó Chủ tịch UBND xã 

Cộng Hòa  
 

11 Ông Bàng Văn Trường 
Ban Đại diện CMHS trường 

MN Cộng Hòa 
 

 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Cửa Ông, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Hoàng Thị Ngọc Huyền Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Vũ Thị Tuyết Lê Tổ trưởng tổ văn phòng  

3 Bà Đỗ Thị Hạnh 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

4 Bà Nguyễn Thị Vinh Phó Hiệu trưởng  

5 Bà Lý Thị Thanh Hà Chủ tịch công đoàn  

6 Bà Phạm Ngọc My Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

7 Bà Nguyễn Thị Cúc Tổ trưởng tổ Chuyên môn 5-6 tuổi  

8 Bà Vũ Thị Uyên Tổ trưởng tổ Chuyên môn 4-5 tuổi  

9 Bà Trần Ngọc Oanh 
Tổ trưởng tổ Chuyên môn nhà trẻ-

3 tuổi 
 

10 Ông Phạm Ngọc Lự 
Phó Chủ tịch UBND Phường Cửa 

Ông 
 

11 Bà Nguyễn Thu Thùy 
Trưởng ban Đại diện CMHS nhà 

trường 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường MN Dương Huy, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Phạm Thị Vân Anh Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Lùng Thị Tâm Tổ phó tổ Chuyên môn 1  

3 Bà Phạm Thị Thu Hà 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

4 Bà Nguyễn Thu Trang Phó Hiệu trưởng  

5 Bà Điệp Thị Mến Chủ tịch Công đoàn  

6 Bà Cao Thị Ánh Nguyệt 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

7 Bà Tống Thị Hải Tổ trưởng tổ Chuyên môn 1  

8 Bà Hoàng Thị Hương Tổ phó tổ Chuyên môn 2  

9 Bà Tạ Thị Hiệp Tổ trưởng tổ Văn phòng  

10 Bà Đặng Thuý Nhàn 
Phó Chủ tịch UBND xã Dương 

Huy  
 

11 Bà Vũ Thuý Tuyền 
Ban đại diện CMHS trường 

Mầm non Dương Huy 
 

Danh sách này có 11 người./. 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Hoa Hồng, nhiệm kỳ 2021-2026 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Vũ Thanh Ngân Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Bùi Thị Thu Hoàn  
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

3 Bà Phạm Thị Kiều Vân Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Nguyễn Thị Bích Hồng Chủ tịch Công đoàn  

5 Bà Lý Thị Liên Tổ trưởng Chuyên môn  

6 Bà Đồng Thị Nga Tổ trưởng Chuyên môn  

7 Bà Nguyễn Thị Thanh Tổ phó Chuyên môn  

8 Bà Phạm Thị Huê Tổ phó Chuyên môn  

9 Bà Nguyễn Hồng Nhung Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

10 Bà Vũ Thị Hạnh Tổ trưởng Văn phòng  

11 Bà Nguyễn Thị Hà Tổ phó tổ Văn phòng  

12 Bà Chu Thị Hạnh 
Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm 

Thuỷ 
 

13 Ông Lưu Đức Linh 
Ban đại diện cha mẹ học sinh 

trường MN Hoa Hồng 
 

Danh sách gồm có 13 người./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Hoa Sen, nhiệm kỳ 2021-2026 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Nguyện Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Nguyễn Thị Phương Thanh Tổ trưởng Văn phòng  

3 Bà Nguyễn Thị Thanh Diệp 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

4 Bà Phạm Thị Thanh Phương Phó Hiệu trưởng  

5 Bà Trịnh Thị Thu 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

6 Bà Bùi Thị Huệ Chủ tịch Công đoàn  

7 Bà Đỗ Thị Huyền 
Tổ trưởng tổ chuyên môn Nhà 

trẻ - 3 tuổi 
 

8 Bà Lê Thị Thu Hương 
Tổ trưởng tổ chuyên môn MG 

4 tuổi 
 

9 Bà Vũ Thị Lý 
Tổ trưởng tổ chuyên môn MG 

5 tuổi 
 

10 Ông Lý Văn Nam 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Thành 
 

11 Bà Nguyễn Thùy Hương 
Ban đại diện CMHS trường 

MN Hoa Sen 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Mông Dương, nhiệm kỳ 2021-2026 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 
 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Hoàng Thanh Hoa Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Nguyễn Thị Huyền 
Tổ phó tổ Chuyên môn MG 5-6 

tuổi 
 

3 Bà Phạm Thị Hồng Cẩm 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

4 Bà Nguyễn Thu Huyền Phó Hiệu trưởng  

5 Bà Đỗ Thị Bích Hạ Chủ tịch Công đoàn  

6 Bà Đỗ Thị Mai Liên Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

7 Bà Lục Xuân Anh Tổ trưởng tổ Văn phòng  

8 Bà Vũ Thị Huế 
Tổ trưởng tổ Chuyên môn  MG 

5-6 tuổi 
 

9 Bà Trần Thị Phú 
Tổ phó tổ Chuyên môn  MG 4-5 

tuổi 
 

10 Ông Bùi Quang Trung 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Mông Dương 
 

11 Ông Trịnh Quang Huy 
Trưởng Ban đại diện CMHS 

trường MN Mông Dương 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Mầm non Quang Hanh, nhiệm kỳ 2021-2026 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 
[ 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Đặng Thị Hoài Thanh Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Lê Thu Hiền 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

3 Bà Hoàng Mai Liên Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Ân Thị Bính Chủ tịch Công đoàn   

5 Bà Lương Thị Nguyệt 
Trưởng Ban Thanh tra nhân 

dân  
 

6 Bà Nguyễn Thị Hồng Thùy Tổ trưởng tổ Chuyên môn 1  

7 Bà Hàn Thị Thủy Tổ trưởng tổ Chuyên môn 3  

8 Bà Lưu Thị Quỳnh Trang 
Nhân viên - Tổ trưởng tổ văn 

phòng 
 

9 Bà Nguyễn Thị Hà Tổ phó tổ Chuyên môn 1  

10 Ông Lê Quang Tiến 
Chủ tịch UBND phường 

Quang Hanh 
 

11 Ông Phạm Quang Dũng 
Ban đại diện CMHS trường 

MN Quang Hanh 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Tiểu học Cẩm Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Trần Ngọc Thưởng Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Ông Đoàn Anh Tuấn 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

3 Bà Phạm Linh Nga 
Nhân viên - Tổ trưởng Tổ văn 

phòng 
 

4 Bà Lê Thị Hồng Minh Phó Hiệu trưởng  

5 Bà Ngô Vũ Quỳnh Hoa Chủ tịch Công đoàn  

6 Ông Lưu Minh Hiếu Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

7 Bà Nguyễn Thị Hậu Tổ trưởng chuyên môn 1,2,3  

8 Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Tổ trưởng chuyên môn 4,5  

9 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền Tổ phó chuyên môn 1,2,3  

10 Bà Nguyễn Thị Kim Hiên 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Bình 
 

11 Ông Nguyễn Văn Tiến 
Trưởng Ban đại diện CMHS 

trường TH Cẩm Bình 
 

 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Tiểu học Cẩm Đông, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Lưu Thị Kim Oanh Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Đỗ Thị Hòa 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 

 

3 Bà Hà Thị Chung Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Nguyễn Thị Khanh Chủ tịch Công đoàn  

5 Bà Nguyễn Bích Phương 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 

 

6 Bà Nguyễn Thu Hương Tổ trưởng Chuyên môn  

7 Bà Lê Mỹ Duyên Ban Thanh tra nhân dân  

8 Bà Đặng Thị Thoa Tổ trưởng tổ Văn phòng  

9 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên  

10 Bà Nguyễn Thu Hà 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Đông 

 

11 Ông Nguyễn Đức Ba 
Ban Đại diện CMHS nhà 

trường 

 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Tiểu học Cẩm Sơn 1, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Trần Minh Hạnh Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Thư kí Hội đồng sư phạm  

3 Bà Nguyễn Thị Thủy 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

4 Bà Nguyễn Thị Hạnh Tổ trưởng chuyên môn tổ 4-5  

5 Bà Vũ Thị Thanh Huyền Tổ trưởng chuyên môn tổ 1-2-3  

6 Bà Trần Thị Hằng Chủ tịch công đoàn  

7 Bà Lương Mai Hương Tổ trưởng tổ Văn phòng  

8 Bà Trần Thị Kim Anh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

9 Bà Lương Thị Nết Tổng phụ trách đội  

10 Ông Phạm Thọ Thể 
Trưởng Ban đại diện CMHS 

trường TH Cẩm Sơn 1 

 

11 Bà Nguyễn Thị Hiền 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Sơn 

 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường TH Cẩm Sơn 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả)  

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Phạm Thị Thúy 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng phụ trách 
 

2 Bà Phạm Thị Ngọc Thạch Phó Hiệu trưởng  

3 Bà Vũ Thị Thanh Hương Chủ tịch Công đoàn  

4 Bà Lê Thị Hồng Nhung 
 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

5 Ông Vũ Song Toàn Tổ trưởng tổ Chuyên môn  

6 Bà Phạm Thị Thi Tổ trưởng tổ Chuyên môn  

7 Bà Vũ Thị Minh Phương Thư ký Hội đồng sư phạm  

8 Bà Nguyễn Thị  Hòa Tổng phụ trách Đội  

9 Bà Bùi Thị Thanh Vân Tổ trưởng tổ Văn phòng  

10 Bà Nguyễn Thị Hiền 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Sơn 
 

11 Bà Nguyễn Thị Thảo 
Trưởng ban Đạo diện CMHS 

trường TH Cẩm Sơn 2  
 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường TH Cẩm Thạch, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Lương Thị Thanh Phương Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Nguyễn Thanh Vân TT tổ VP – nhân viên  

3 Bà Bùi Thị Mến Thương Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Ngô Hiền Lương Chủ tịch công đoàn  

5 Bà Vũ Thị Vân Anh 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

6 Bà Đỗ Thị Hương Giang 
Tổ trưởng tổ Chuyên môn 

1.2.3 
 

7 Bà Nguyễn Thị Lưu Tổ trưởng tổ Chuyên môn 4.5  

8 Bà Phạm Tiến Lợi 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Thạch  
 

9 Ông Nguyễn Thế Phan 
Trưởng Ban đại diện CMHS 

trường TH Cẩm Thạch 

 

      

Danh sách gồm có  09 người./. 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Tiểu học Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Lập  Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Vũ Thị Cẩm Bình  
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

3 Bà Hoàng Thị Mai Anh  Giáo viên - Thư ký hội đồng   

4 Bà Hoàng Thị Hạnh  Chủ tịch Công đoàn   

5 Bà Lại Thị Thủy  
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

6 Bà Phạm Thu Nhung  Tổ trưởng tổ chuyên môn 4,5  

7 Bà Cao Thị Hiền Tổ trưởng tổ văn phòng   

8 Ông Hoàng Anh Đệ  
Trưởng ban đại diện CMHS 

trường  
 

9 Bà Chu Thị Hạnh  
Phó chủ tịch UBND phường 

Cẩm Thủy  
 

Danh sách gồm có  09 người ./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Tiểu học Cẩm Trung, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Tám Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Nguyễn Thị Tuyết 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

3 Bà Đào Thị Thu Thủy Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Phạm Mai Chi Chủ tịch Công đoàn  

5 Bà Trần Thuỳ Linh Bí thư Đoàn TNCS HCM  

6 Bà Phạm Thị Thu Huyền Tổ trưởng chuyên môn 1  

7 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Tổ trưởng chuyên môn 2,3  

8 Bà Trần Phương Thuỷ Tổ trưởng chuyên môn 4,5  

9 Bà Đoàn Thị Tâm Tổ trưởng Tổ văn phòng  

10 Bà Lê Thị Thu Hiền 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Trung 
 

11 Ông Ninh Trọng Hoàng 
Ban đại diện CMHS trường 

TH Cẩm Trung 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Đinh Thị Thủy Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà  Phạm Thị Mỹ Thanh 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

3 Bà Nguyễn Thị Liên Chủ tịch Công đoàn  

4 Bà Nguyễn Thị Phượng Bí thư Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh  

5 Bà Bùi Thị Thu Hương Tổ trưởng Chuyên môn 1, 2,3  

6 Bà Nguyễn Huyền Trang Tổ trưởng Chuyên môn 4,5  

7 Bà Vũ Thị Thanh Tổ trưởng Tổ văn phòng  

8 Ông Đặng Gia Lâm 
Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm 

Tây 
 

9 Ông Phạm Anh Diện 
Trưởng Ban đại diện CMHS 

trường TH Hồ Tùng Mậu 
 

Danh sách gồm có 09 người./. 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Tiểu học Kim Đồng, nhiệm kỳ 2021-2026 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Vũ Thị Hà Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Ông Nguyễn Như Đạo 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó 

Hiệu trưởng 
 

3 Bà Phạm Thị Thắng Chủ tịch Công đoàn  

4 Bà Nguyễn Thu Hà Giáo viên  

5 Bà Vũ Thị Hà Ninh 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh      
 

6 Bà Đinh Thị Ngọc Tổ trưởng Chuyên môn   

7 Bà Đỗ Thị Mùi Tổ trưởng Chuyên môn   

8 Bà Trương Thị Hà 
Giáo viên - Tổng phụ trách 

Đội 
 

9 Bà Nguyễn Thị Duyên Nhân viên Y tế - Thiết bị  

10 Ông Phạm Ngọc Lự 
Phó Chủ tịch UBND 

phường Cửa Ông 
 

11 Ông Nguyễn Quang Dũng 
Ban đại diện CMHS trường 

TH Kim Đồng 
 

             Danh sách gồm có 11 người./. 

 

        



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Tiểu học Mông Dương, nhiệm kỳ 2021-2026 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Phạm Thị Tin Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Nguyễn Thị Thanh Nga 
Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch 

Công đoàn 
 

3 Bà Đặng Thị Ái Vân Giáo viên  

4 Bà Đoàn Thị Ánh Ngọc Bí thư Đoàn TNCS HCM  

5 Bà Đỗ Thu Thảo  Tổ trưởng chuyên môn  

6 Bà Lê Thanh Thúy Tổ trưởng chuyên môn  

7 Bà Trần Mỹ Vân Tổng phụ trách Đội  

8 Ông Bùi Quang Trung 
 Phó Chủ tịch UBND phường 

Mông Dương 
 

9 Ông Nguyễn Quốc Khánh 
Trưởng Ban đại diện CMHS 

trường TH Mông Dương 
 

Danh sách gồm có 09 người./. 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Tiểu học Phan Bội Châu, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú  

1 Bà Trần Thị Thu Hiền Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Chủ tịch Công đoàn  

3 Bà Nguyễn Thị Thiện Hiền Tổ trưởng tổ Văn phòng  

4 Bà Nguyễn Thị Thanh Mai Phó Hiệu trưởng  

5 Bà Lê Thanh Thủy Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

6 Bà Nguyễn Thị Mãi Tổ trưởng Chuyên môn  

7 Bà Nguyễn Thị Bình Tổ trưởng Chuyên môn  

8 Bà Đặng Thị Minh Tâm Tổ phó Chuyên môn  

9 Bà Vũ Thị Thu Trang Tổ phó Chuyên môn  

10 Ông Lý Văn Nam 
Phó chủ tịch UBND phường Cẩm 

Thành 
 

11 Ông Bùi Công Luận 
Trưởng Ban đại diện CMHS 

trường TH Phan Bội Châu 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Tiểu học Quang Hanh, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Dung Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Trương Thuý Quỳnh 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó 

Hiệu trưởng 
 

3 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên  

4 Bà Phạm Thị Đức Chủ tịch Công đoàn   

5 Bà Hoàng Thị Dung Tổ trưởng Chuyên môn   

6 Bà Đàm Thu Cúc Tổ trưởng Tổ Văn phòng  

7 Bà Nguyễn Thị Hoài Thương 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh  
 

8 Ông Lê Quang Tiến 
Chủ tịch UBND phường 

Quang Hanh 
 

9 Ông Hán Hồng Minh 
Trưởng ban Đại diện CMHS 

trường TH Quang Hanh 
 

 

Danh sách gồm có 09 người./. 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Tiểu học Suối Khoáng, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Hạnh Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Trần Thị Sen Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng  

3 Bà Kim Thị Tuyết Nhung Giáo viên   

4 Bà Lê Thị Thanh Ngân Chủ tịch Công đoàn  

5 Bà Phạm Thị Tân Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

6 Bà Nguyễn Thị Cúc Tổ trưởng chuyên môn  

7 Bà Nguyễn Thị Thoan Tổ trưởng chuyên môn  

8 Bà Nguyễn Thị Hảo Tổng phụ trách đội  

9 Bà Phạm Thị Thùy Linh Tổ trưởng Tổ văn phòng  

10 Ông Lê Quang Tiến Chủ tịch UBND phường Quang Hanh  

11 Ông Phạm Anh Hưng Trưởng Ban đại diện CMHS trường  

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Tiểu học Thái Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Kim Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Bùi Thị Huyền Trang Phó Ban Thnh tra nhân dân  

3 Bà Trần Thị Thu Hằng Chủ tịch Công đoàn  

4 Bà Nguyễn Thị Ngọc Lương Phó hiệu trưởng  

5 Bà Nguyễn Phương Thúy 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 

 

6 Bà Lê Thị Bảo Ngọc Tổng phụ trách Đội  

7 Bà Phạm Thị Ly Hoài Tổ trưởng Chuyên môn  

8 Bà Đoàn Thị Thanh Hương Tổ trưởng chuyên môn  

9 Bà Trần Thị Lệ Quyên Tổ trưởng tổ Văn phòng  

10 Bà Vũ Thị Ngọc 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Thịnh 
 

11 Ông Đỗ Văn Vẻ 
Trưởng Ban đại diện CMHS 

Trường TH Thái Bình 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Trần Thị Thương Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Trần Thị Thanh Thuý 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

3 Bà Phạm Thị Hương Giáo viên  

4 Bà Trần Thị Ngọc Hải Chủ tịch Công đoàn  

5 Bà Lê Minh Trang 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

6 Bà Nông Thị Hương Trang Tổ trưởng chuyên môn  

7 Bà Trần Thị Hiến 
Nhân viên - Tổ trưởng Tổ 

Văn phòng 
 

8 Bà Châu Thị Hoa 
Ban đại diện CMHS trường 

TH Trần Hưng Đạo 
 

9 Ông Phạm Ngọc Lự 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cửa Ông  
 

Danh sách gồm có 09 người./. 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường TH Trần Quốc Toản, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả)  

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Lưu Thị Xuân Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Lãnh Thị Thu Hà 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

3 Bà Đinh Minh Khánh Chủ tịch Công đoàn  

4 Bà Chu Thị Huyền Trang 
 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

5 Bà Nguyễn Thu Huyền Tổ trưởng Chuyên môn  

6 Bà Nguyễn Thị Hòa Nhân viên  

7 Bà Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên - Tổng phụ trách Đội  

8 Ông Lê Quý Phượng 
Ban đại diện CMHS trường TH 

Trần Quốc Toản 
 

9 Ông Phạm Ngọc Lự 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cửa Ông  
 

Danh sách gồm có 09 người./. 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường TH Võ Thị Sáu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả)  

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Đỗ Thị Cao Sơn Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Phạm Thanh Mai 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

3 Bà Đinh Thị Tuyết Nhung Giáo viên  

4 Bà Lương Thị Thanh Tuyền Phó Hiệu trưởng  

5 Bà Tô Thị Hường Chủ tịch Công đoàn  

6 Bà Phạm Thị Thùy Vân Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

7 Bà Nguyễn Thị Hạnh Tổ trưởng Chuyên môn tổ 1  

8 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Tổ trưởng Chuyên môn tổ 4,5  

9 Bà Vũ Thanh Tâm Tổ trưởng tổ Văn phòng  

10 Bà Nguyễn Thị Anh Đức 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Phú 
 

11 Ông Nguyễn Văn Kiểm 
Trưởng Ban đại diện CMHS 

trường TH Võ Thị Sáu 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường TH&THCS Cộng Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 
 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Hùng Mạnh Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Nguyễn Thị Ngợi 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó hiệu 

trưởng 

 

3 Ông Hoàng Văn Tâm Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Nguyễn Thị Mai Chủ tịch Công đoàn  

5 Bà Vũ Thị Lan 
Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 

 

6 Bà Đỗ Thị Thoa Tổ trưởng tổ chuyên môn  

7 Bà Hà Thị Loan Thư ký Hội đồng SP  

8 Bà Phan Thị Thúy Ninh Tổ trưởng Tổ văn phòng  

9 Bà Điệp Thị Hồng Vân Tổng phụ trách  

10 Bà Phạm Thị Hòa Tổ trưởng tổ Chuyên môn   

11 Ông Điệp Văn Nguyên 
Phó Chủ tịch UBND xã Cộng 

Hòa 

 

12 Ông Hoàng Văn Thu 
Trưởng Ban đại diện CMHS 

trường TH&THCS Cộng Hòa 

 

13 Ông Hà Đức Nam Phong Ban Chỉ huy Liên đội  

Danh sách gồm 13 người 

 

 

 

 
 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường TH&THCS Dương Huy, nhiệm kỳ 2021-2026 
( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Phạm Kim Sơn Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng  

2 Bà Trương Thị Lý Phó Hiệu trưởng  

3 Bà Mai Thị Hà Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Vũ Thị Ngân Chủ tịch Công đoàn  

5 Ông Điệp Minh Tú Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

6 Ông Nguyễn Đình Trang Tổ trưởng chuyên môn  

7 Bà Lưu Thị Thu Huyền Tổ trưởng chuyên môn  

8 Bà Điệp Thị Như Giáo viên - Tổng phụ trách đội  

9 Bà Vũ Thị Cẩm Hưng Giáo viên  - Thư ký Hội đồng  

10 Bà Lưu Thị Hiền Nhân viên - Tổ trưởng tổ Văn phòng  

11 Bà Đặng Thúy Nhàn Phó Chủ tịch UBND xã Dương Huy  

12 Bà Trần Thị Hiền 
Trưởng Ban đại diện CMHS trường 

TH&THCS Dương Huy 
 

13 Em Trần Anh Thư Học sinh - Ban chỉ huy Liên đội  

 Danh sách gồm 13 người ./. 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường THCS Bái Tử Long, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Lê Thị Bích Huệ Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Võ Thị Thanh Bình Phó Bí thư - Phó Hiệu trưởng  

3 Bà Trần Thị Sự Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Phạm Thị Oanh Chủ tịch Công đoàn  

5 Bà Nguyễn Thị Hà Thu Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

6 Bà Vũ Thị Thúy 
Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ - Nghệ 

thuật – Giáo dục thể chất 
 

7 Bà Đinh Thị Phương Hoa Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên  

8 Bà Nguyễn Thị Thúy Mai Tổ trưởng Tổ Văn phòng  

9 Bà Phạm Thu Hương Tổ trưởng Tổ Khoa học Xã hội  

10 Bà Thiều Thị Cẩm Tổng phụ trách Đội  

11 Bà Đặng Thị Hải Bình Thư kí hội đồng sư phạm  

12 Bà Phạm Thị Yến Chi ủy viên  

13 Bà Chu Thị Hạnh  
Phó chủ tịch UBND phường Cẩm 

Thủy 
 

14 Bà Nguyễn Thị Hiền 
Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà 

trường 
 

15 Em Lương Khánh Vy Học sinh – Ban chỉ huy Liên đội  

Danh sách gồm có 15 người./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường THCS Cẩm Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 
[ 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Đào Thị Bích Hường Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Đỗ Ngọc Huyền Thư ký Hội đồng  

3 Bà Nguyễn Thị Nguyên 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

4 Bà Quan Thị Như Hoa  Tổng phụ trách Đội  

5 Bà Nguyễn Thu Huyền Chủ tịch Công đoàn  

6 Bà Cao Thị Thanh 
Tổ trưởng chuyên môn tổ Tự 

nhiên 
 

7 Bà Lê Thị Thanh Hương 
Tổ trưởng chuyên môn tổ Xã 

hội 
 

8 Bà Vũ Thị Kim Phượng  Tổ trưởng tổ Văn phòng   

9 Bà Nguyễn Thị Kim Hiên 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Bình 
 

10 Ông Phạm Hồng Phong 
Trưởng Ban đại diện cha mẹ 

học sinh nhà trường 
 

11 Em Lê Quỳnh Vân 
Ban Chỉ Huy Liên Đội TNTP 

Hồ Chí Minh 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường THCS Cẩm Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả)  

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Ngô Thị Thu Hà Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Ông Nguyễn Thành Quang 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

3 Bà Đinh Thị Duyên Phó Hiệu trưởng  

4 Bà Đặng Thị Xuân Tổ trưởng tổ Xã Hội  

5 Bà Đoàn Thị Cẩm Vân Tổ trưởng tổ Văn phòng  

6 Bà Nguyễn Thị Hiền 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Sơn 
 

7 Bà Nguyễn Hà Trang 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

8 Bà Ngô Thị Thanh Thủy Tổ trưởng tổ Nghệ thuật  

9 Bà Phạm Thị Thu Hương Tổ trưởng tổ Tự nhiên  

10 Bà Nguyễn Thị Hương Huyền Chủ tịch Công đoàn  

11 Bà Vũ Thị Hoài Phương Tổng Phụ Trách  

12 Bà Nguyễn Thùy Dung Trưởng Ban Đại diện CMHS  

13 Em Phan Trà My Học sinh - Liên đội trưởng  

Danh sách gồm có 13 người./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường THCS Cẩm Thành, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 
 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Đinh Thị Mai Hiên Phó Hiệu trưởng   

3 Bà Trịnh Mai Thương Giáo viên  

4 Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Chủ tịch Công đoàn   

5 Bà Nguyễn Thị Bình 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

6 Bà Phạm Phương Thuý Tổ trưởng chuyên môn   

7 Bà  Nguyễn Thị Vy Tổ trưởng chuyên môn   

8 Bà  Nguyễn Thị Lương Tổ trưởng tổ Văn phòng  

9 Bà  Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên – Tổng phụ trách  

10 Bà  Xuân Thị Cẩm Vân Giáo viên – Thư ký   

11 Ông Lý Văn Nam 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Thành  
 

12 Ông Lưu Tiến Quỳnh 
Ban đại diện CMHS trường 

THCS Cẩm Thành 
 

13 Em Nguyễn Thu Hương Ban chỉ huy Liên đội   
 

Danh sách gồm có: 13 người./. 

 

 



 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường THCS Cẩm Thịnh, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả)  

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Hồng Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Đào Thị Thu Huyền Tổ phó chuyên môn – giáo viên  

3 Bà Ngô Thị Tuyết 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

4 Bà Vũ Thị Nga Chủ tịch Công đoàn  

5 Bà Lê Thị Mai Quế Tổ trưởng Chuyên môn  

6 Bà Đặng Thị Hà Tổ trưởng Chuyên môn  

7 Bà Cao Thị Hường Tổ trưởng tổ Văn phòng  

8 Bà Hoàng Thị Thuý Linh Bí thư Đoàn THCS Hồ Chí Minh  

9 Bà Nguyễn Thanh Ngà 
Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí 

Minh 
 

10 Bà Hoàng Thị Huyền 
Nhân viên Kế toán - Tổ  Văn 

phòng 
 

11 Bà Vũ Thị Ngọc  
Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm 

Thịnh 
 

12 Ông Lưu Hùng Vĩ 
Trưởng Ban Đại diện CMHS 

trường THCS Cẩm Thịnh 
 

13 Em Lưu Quỳnh Mai Học sinh – Liên đội trưởng  
 

      Danh sách gồm có 13 người./. 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường THCS Cửa Ông, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả)  

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên  

3 Bà Tô Thị Dịu 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

4 Bà Lê Thị Hương 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 

 

5 Bà Nguyễn Thị Mai Dung Tổ trưởng Chuyên môn  

6 Bà Mai Thị Hương Giang Tổ trưởng Chuyên môn  

7 Bà Vũ Thị Huyền Trang Tổ trưởng Văn phòng  

8 Bà Nguyễn Thị Thuỳ Tổng phụ trách   

9 Ông Phạm Ngọc Lự 
Phó Chủ tịch UBND  phường 

Cửa Ông 

 

10 Bà Hoàng Thị Nguyệt Ban đại diện CMHS  

11 Em Ngô Quỳnh Hương Ban Chỉ huy Liên đội  

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường THCS Chu Văn An, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Bắc Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Ông Đặng Chí Quyết Phó Hiệu trưởng  

3 Bà Bùi Hương Thuỷ Chủ tịch Công đoàn  

4 Bà Hoàng Thị Thảo 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

5 Bà Nguyễn Thanh Hương Tổ trưởng Chuyên môn  

6 Bà Nguyễn Thị Vân Tổ trưởng Chuyên môn  

7 Bà Đỗ Thị Bích Phượng Tổ trưởng Chuyên môn  

8 Bà Trần Thị Thu Hương Giáo viên - Tổng phụ trách đội  

9 Bà Dương Tú Quỳnh Giáo viên - Thư ký hội đồng  

10 Bà Dương Thị Oanh 
Nhân viên - Tổ trưởng Tổ văn 

phòng 
 

11 Bà Nguyễn Thị Kim Hiên  
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Bình 
 

12 Ông Dương Công Lượng 
Đại diện cha mẹ học sinh 

trường 
 

13 Em Hoàng Cẩm Vân  Ban chỉ huy Liên Đội   

Danh sách gồm có 13 người./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường THCS Mông Dương, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả)  

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Văn Tuyên Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Vũ Thị Dung Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

3 Bà Phùng Mai Duyên Chủ tịch Công đoàn  

4 Bà Điệp Thị Thu Hà Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

5 Bà Trần Thị Hiệp Giáo viên  

6 Bà Trần Thị Hà Tổ trưởng Chuyên môn  

7 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Tổ trưởng Chuyên môn  

8 Bà Phan Thị Hằng Tổ trưởng Văn phòng  

9 Ông Bùi Quang Trung 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Mông Dương 
 

10 Bà Lương Thị Hà 
Trưởng Ban đại diện cha mẹ học 

sinh trường THCS Mông Dương 
 

11 Em Nguyễn Bảo Thi 
Liên đội trưởng Đội TNTP Hồ 

Chí Minh 
 

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường THCS Nam Hải, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Vũ Phương Hoa Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2   Bà Trần Thị Bích Loan 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

3   Bà Nguyễn Thị Diệu Linh 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

4 Bà Nguyễn Thị Hiền Chủ tịch Công đoàn  

5 Bà Trần Thị Thuỳ Dung Tổ trưởng tổ Chuyên môn  

6 Bà Đinh Thị Huế Tổ trưởng tổ Chuyên môn  

7 Bà Tạ Thị Huệ Tổ trưởng tổ Văn phòng  

8 Bà Lưu Minh Hậu Tổng phụ trách Đội  

9 Ông Đặng Gia Lâm 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Tây 
 

10 Bà Bùi Thị Oanh Đại diện cha mẹ học sinh  

11 Em Trần Thuỳ Linh Đại diện học sinh   

Danh sách gồm có 11 người./. 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường THCS Ngô Quyền, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả)  

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Bích Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Nguyễn Thị Hằng Phó Hiệu trưởng  

3 Bà Nguyễn Thị Hệ Chủ tịch Công đoàn  

4 Bà Nguyễn Thị Minh Hồng 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

5 Bà Nguyễn Thị Huệ Tổ trưởng Chuyên môn  

6 Bà Lưu Thị Thanh Thủy Tổ trưởng Chuyên môn  

7 Bà Trần Thị Vy Giáo viên - Tổng phụ trách đội  

8 Bà Đỗ Trường Thu Nhân viên - Kế toán  

9 Bà Lưu Thị Trà Ly Thư ký Hội đồng sư phạm  

10 Bà Tô Thị Lan Tổ trưởng tổ Văn phòng  

11 Bà Nguyễn Thu Hà 
Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Đông 
 

12 Ông Phạm Văn Diễn 
Trưởng Ban đại diện CMHS 

trường THCS Ngô Quyền 
 

13 Em Vũ Ánh Ngọc Học sinh - Liên đội trưởng   

  Danh sách gồm có 13 người./. 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường THCS Quang Hanh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả)  

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Thị Hiền Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Lương Thị Bền Thư kí Hội đồng sư phạm  

3 Bà Đỗ Thị Mai Hương 
Phó Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng 

chuyên môn 
 

4 Ông Nguyễn Xuân Cường Phó Hiệu trưởng  

5 Bà Nguyễn Thị Hải Linh Chủ tịch Công Đoàn  

6 Bà Trần Thị Hồng Khánh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

7 Bà Hoàng Thị Kim Tuyến Phó Chủ tịch Công đoàn  

8 Bà Đào Thị Mai Huyền Tổ trưởng chuyên môn  

9 Bà Vũ Thị Quỳnh Tổng phụ trách  

10 Bà Phạm Như Quỳnh Nhân viên Kế toán  

11 Ông Lê Quang Tiến 
Chủ tịch UBND phường Quang 

Hanh 

 

12 Bà Đinh Thị Huyền 
Đại diện CMHS trường THCS 

Quang Hanh 

 

13 Em Đỗ Phương Vy Học sinh – Ban chỉ huy Liên đội  

Danh sách gồm có 13 người./. 

 

 

 

* Đây là danh sách sau khi kiện toàn các đv lưu ý. Các đv gửi về pgd cho đc Ninh xin qua mail: 

lethihongninh@campha.edu.vn 

Thời gian: đến 8h00’ ngày mai 07/9/2024.  

Xin cảm ơn! 

mailto:lethihongninh@campha.edu.vn


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường THCS Suối Khoáng, nhiệm kỳ 2021-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Đỗ Minh Ngọc Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Nguyễn Thị Thanh Hải 
Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

3 Bà Trần Thị Phương Thảo 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
 

4 Bà Lại Thị Hạnh Tổ trưởng tổ Chuyên môn  

5 Bà Trương Thị Kiều Loan Tổ trưởng tổ Chuyên môn  

6 Bà Vũ Thị Ngọc Ninh Tổ trưởng tổ Văn phòng  

7 Bà Nguyễn Thị Cẩm Chủ tịch công đoan  

8 Bà Đào Hương Giang Thư ký hội đồng  

9 Ông Phạm Quang Hanh Trưởng BĐDCMHS  

10 Ông Lê Quang Tiến 
Chủ tịch UBND phường Quang 

Hanh 
 

11 Em Nguyễn Vũ Gia Hân Ban chỉ huy Liên đội  

Danh sách gồm có  11 người./. 

 

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường THCS Thống Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả)  

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Trần Phương Nga Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  

2 Bà Lê Thị Tây Giáo viên  

3 Ông Phạm Tiến Lợi 
Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm 

Thạch 
 

4 Bà Lương Thị Thoa Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng  

5 Bà Bùi Thu Chung Tổ trưởng văn phòng  

6 Bà Nguyễn Thị Huyền Chủ tịch công đoàn  

7 Bà Vũ Thị Hồng Hằng Bí thư Đoàn thanh niên  

8 Bà Nguyễn Thị Hà Tổ trưởng Chuyên môn  

9 Bà Lê Thị Hồng Loan Tổng phụ trách  

10 Ông Nguyễn Tiến Trung 
Ban Đại diện CMHS trường THCS 

Thống Nhất 
 

11 Em Nguyễn Thị Tâm Như  Liên đội trưởng  

Danh sách gồm có 11 người./. 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Trường THCS Trọng Điểm, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2024 của UBND thành phố Cẩm Phả)  

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Bà Lương Thuỳ Nga  Bí thư Chi bộ  Hiệu trưởng  

2 Bà Lê Thị Thu Hiền 
 Phó Chủ tịch UBND phường 

Cẩm Trung 
 

3 Bà Lê Thị Phương Hoa 
 Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu 

trưởng 
 

4 Bà Trần Thị Oanh  Phó Hiệu trưởng  

5 Bà Vũ Thị Hoàng Mai  Chủ tịch Công đoàn  

6 Bà Nguyễn Thị Phương  Tổ trưởng Chuyên môn  

7 Bà Nguyễn Thị Lương  Tổ trưởng tổ Văn phòng  

8 Bà Lại Thị Minh Nguyệt  Tổ phó Chuyên môn  

9 Bà Ngô Mai Anh  Thư kí Hội đồng  

10 Bà Mai Hồng Yến  Tổng phụ trách Đội TNTP HCM  

11 Ông Lê Văn Thuấn 
 Đại diện CMHS trường THCS 

Trọng Điểm 
 

12 Bà Tô Khánh Linh  Bí thư Đoàn Thanh niên  

13 Em Nguyễn Hoàng Như Ý  Học sinh – Ban chỉ huy Liên đội   

Danh sách gồm có 13 người./. 
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